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Số:           /KSBT-TCKT     Kon Tum, ngày        tháng         năm 

V/v mời cung cấp dịch vụ thẩm 

định giá hàng hóa phục vụ công 

tác mua sắm 

 

 

 

         Kính gửi:  Các đơn vị, doanh nghiệp hành nghề thẩm 

định giá tài sản trong và ngoài tỉnh. 

 

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; 

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá; 

Trên cơ sở danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa thuộc danh 

mục “vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh thường 

xuyên năm 2024” của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật được Hội đồng khoa học 

đơn vị thẩm định. 

Để có cơ sở thực hiện các bước mua sắm theo quy định. Chúng tôi mời 

các đơn vị, doanh nghiệp hành nghề thuộc lĩnh vực thẩm định giá trong và ngoài 

tỉnh quan tâm đề xuất cung cấp dịch vụ thẩm định giá, như sau: 

1. Danh mục đề nghị thẩm định: Theo Phụ lục đính kèm. 

2. Mục đích, thời điểm, địa điểm thẩm định 

- Mục đích thẩm định: Phục vụ mua sắm vật tư y tế, hoá chất, sinh phẩm 

phục vụ công tác khám chữa bệnh thường xuyên năm 2024. 

 - Thời điểm, địa điểm thẩm định giá: Thời điểm thẩm định từ ngày hợp 

đồng thẩm định giá được ký kết; địa điểm thẩm định trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

và toàn quốc (tùy theo cam kết thực hiện hợp đồng). 

3. Yêu cầu đối với đơn vị, doanh nghiệp thẩm định giá 

(1). Cung cấp cho Chủ đầu tư Hồ sơ năng lực; hồ sơ năng lực đảm bảo 

tính pháp lý và phù hợp với công bố danh sách thẩm định viên thuộc Công ty 

hàng năm do Bộ Tài chính Thông báo.  

(2). Báo giá dịch vụ thẩm định đối với gói thầu đề xuất; giá dịch vụ thẩm 

định bao gồm thuế theo quy định.  

4. Địa chỉ và hình thức nhận hồ sơ 

- Địa chỉ nhận hồ sơ năng lực và báo giá dịch vụ thẩm định: Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum (số 405 Bà Triệu- TP Kon Tum- tỉnh Kon 

Tum, điện thoại liên lạc 02603.862940). 
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 - Hình thức nhận: Các doanh nghiệp gửi thư thẩm định giá bằng các hình 

thức: (1) gửi trực tiếp đến phòng Tài chính- Kế toán hoặc văn thư; (2) đường 

bưu điện; (3) fax 02603.862535; (4) qua e-mail: tckt.cdc.kontum@gmail.com. 

5. Thời gian nhận hồ sơ: Trước 16 giờ, ngày 16/12/2023. 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kính mong nhận được sự phối hợp của các 

đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

 - Đăng tải Website của TT KSBT; 

 - Lưu: VT, TCKT.                                                                         

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Y Đứk 



DANH MỤC  
Mua vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm phục vụ công tác khám, chữa bệnh thường xuyên năm 2024 

(Kèm theo Công văn số:        /KSBT-TCKT ngày       /12/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh Kon Tum) 

      

TT Tên hàng hóa Quy Cách Thông số kỹ thuật 
Hãng/Nước 

sản xuất 
ĐVT Số lượng 

Đơn 

giá 

(VAT) 

Thành 

tiền 

(Đồng) 

Ghi 

chú 

A. HÓA CHẤT, SINH PHẨM       

I. HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC, SINH HÓA        
  

1  

Hóa chất pha 

loãng dùng cho 

máy phân tích 

huyết học 

18 lít/ Can 

'-Dùng để pha loãng cho đếm tế bào. 

- Trạng thái vật lý: Chất lỏng; Không màu, không mùi;  

-Độ pH: 7,35-7,55; Tính tan: Tan trong nước 

- Thành phần: Nước tinh khiết, Natri clorid, sulfate, 

Tris. 

Nihon Kohden 

Tomioka 

Corporation / Nhật 

Bản 

Can 

 
8   

 

2  

Hóa chất ly giải 

hồng cầu dùng 

cho máy phân 

tích huyết học 

500ml/ Can 

'- Dùng để ly giải màng tế bào hồng cầu cho phân tích 

Hemoglobin; Độ pH: 4-7 

- Trạng thái vật lí: chất lỏng; Tính tan: Tan trong nước; 

- Thành phần: Chất hoạt động bề mặt mang điện tích 

dương 

Nihon Kohden 

Tomioka 

Corporation / Nhật 

Bản 

Can 

 
4   

 

3  

Hóa chất rửa 

dùng cho máy 

phân tích huyết 

học 

'5lít/ Can 

Dùng để rửa đường dịch: Trạng thái vật lí: chất lỏng 

- Màu: xanh lá; Mùi: nhẹ 

- Độ pH: 7,7 đến 8,3; Tính tan: tan trong nước 

Thành phần: Polyoxyethylene nonylphenyl ether, 

Ethylen glycol monolphenyl ether 

Nihon Kohden 

Tomioka 

Corporation / Nhật 

Bản 

Can 4   

 

4  

Hóa chất rửa 

dùng cho máy 

phân tích huyết 

học loại đậm đặc 

'5lít/ Can 

'-Dùng để rửa đường dịch trong trường hợp đặc biệt 

-Trạng thái vật lí: chất lỏng; Màu: vàng nhạt  

- Mùi: nhẹ; Độ pH: 10 đến 13 

-Tính tan: tan trong nước 

- Thành phần: Dung dịch Natri hypoclorit 

Nihon Kohden 

Tomioka 

Corporation / Nhật 

Bản 

Can 4   

 

5  AST/GOT 
R1: 6x44ml, 

R2: 6x11ml 

R1: Tris buffer (pH 7.8) 110 mmol/l; L-aspartic acid 

340 mmol/l; LDH ≥ 4000 U/l; MDH ≥ 750 U/l; ; R2: 

CAPSO 20 mmol/l; 2-oxoglutarate 85 mmol/l; NADH 

1.05 mmol/l 

Erba Lachema 

S.R.O / Cộng hòa 

Séc 

Hộp 10   

 

6  ALT/GPT 
R1: 6x44ml, 

R2: 6x11ml 

R1: Tris buffer (pH 7.5) 137.5 mmol/l; L-Alanine 709 

mmol/l; LDH (microbial) ≥ 2000 U/l;  ; R2: CAPSO 20 

mmol/l; 2-oxoglutarate 85 mmol/l; NADH 1.05 

mmol/l" 

Erba Lachema 

S.R.O / Cộng hòa 

Séc 

Hộp 10   

 

7  Glucose 10 X44 ML 
R1: Tris buffer (pH 8.25) 125 mmol/l; Glycyl Glycine 

125 mmol/l; R2: L-γ-Glutamyl-3-carboxy-4-

nitroanilide 20 mmol/l 

Erba Lachema 

S.R.O / Cộng hòa 

Séc 

Hộp 10   
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8  Cholesterol 10 X 44ML 
R1: Good‘s Buffer 50 mmol/l; Phenol 5 mmol/l; 4-

aminoantipyrine 0.3 mmol/l; Cholesterol esterase ≥ 200 

U/l; Cholesterol oxidase ≥ 50 U/l; Peroxidase ≥ 3 kU/l 

Erba Lachema 

S.R.O / Cộng hòa 

Séc 

Hộp 2   

 

9  Triglycerides 10 x 44 ML 

R1: Good’s buffer (pH 7.2) 50 mmol/l; 4-Chlorophenol 

4 mmol/l; Mg 2+ 15 mmol/l; ATP 2 mmol/l; 

Glycerolkinase ≥ 0.4 KU/l; Peroxidase ≥ 2.0 KU/l; 

Lipoproteinlipase ≥ 2.0 KU/l; Glycerol-3-phosphate-

Oxidase ≥ 0.5 KU/l; 4-Aminoantipyrine 0.5 mmol/l 

Erba Lachema 

S.R.O / Cộng hòa 

Séc 

Hộp 2   

 

10  Creatinine 

R1:5 X 44 ML 

, R2:5 X 

11ML 

R1: Sodium Hydroxide 240 mmol/l; R2: Picric Acid 26 

mmol/l" 

Erba Lachema 

S.R.O / Cộng hòa 

Séc 

Hộp 10   

 

11  Urea 

R1:5 X 44 ML 

, R2:5 X 

11ML 

"R1: Tris Buffer 100 mmol/l; α-Ketoglutarate 5.49 

mmol/l; Urease (Jack Bean) ≥ 10 KU/l; GLDH 

(Microorganism) ≥ 3.8 KU/l; R2: NADH 1.66 mmol/l" 

Erba Lachema 

S.R.O / Cộng hòa 

Séc 

Hộp 
10 

 
  

 

12  

Ethanol (Định 

lượng nồng độ 

cồn) 

R1:2x30ml 

R2:2x10ml 

Cal: 1x2ml; 

Control L1: 

1x1ml; 

Control L2: 

1x1ml 

Hoá chất xét nghiệm nồng độ Cồn trong máu bằng 

phương pháp UV. Tuyến tính: từ 0.05 - 3.0g/l. Bước 

sóng chính 340nm, Bước sóng phụ 405nm. Thành phần 

R1: Sodium Pyrophosphate buffer >50.0mmol/l. R2: 

Good's buffer >10.0mmol/l, NAD+ ≥2.0mM, Alcohol 

dehydrogenase ≥40.0KU/l. Chất chuẩn 1ml, Chất kiểm 

tra mức 1: 1ml , Chất kiểm tra mức 2: 1ml. CV%: 

<1.5% - 194.8mg/dl, <1% - 501.5mg/dl. 

Fortress Diagnostics 

/ Anh 
Hộp 5   

 

13  
Calibration 

Serum 
4 X 3 ML Dùng để chuẩn các thông số xét nghiệm sinh hóa. 

Erba Lachema 

S.R.O / Cộng hòa 

Séc 

Hộp 1   

 

14  Acid uric 
R1:5x44ml. 

R2: 5x11 ml 

"R1: Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l; 4-

Aminoantipyrine 0.375 mmol/l; Uricase ≥200 U/l 

R2: Pipes Buffer (pH 7.0) 50 mmol/l; TOOS 1.92 

mmol/l; Peroxidase ≥5000 U/l" 

Erba Lachema 

S.R.O / Cộng hòa 

Séc 

Hộp 

 

 

 

1 

 

  

 

II. HÓA CHẤT KHÁC       
 

1  Anti A 10 ml/Lọ 
Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế 

bào chuột lai. Anti-A kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế 

bào dòng lai 

Spectrum / 

Ai Cập 
Lọ 1   

 

2  Anti B 10 ml/Lọ 
Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế 

bào chuột lai. Anti-B kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ tế 

bào dòng lai 

Spectrum / 

Ai Cập 
Lọ 1   

 

3  Anti AB 10 ml/Lọ 
Là các thuốc thử có sẵn dẫn xuất từ việc nuôi cấy tế 

bào chuột lai. Anti-AB kháng thể đơn dòng dẫn xuất từ 

tế bào dòng lai 

Spectrum / 

Ai Cập 
Lọ 1   

 

4  Anti D 10 ml/Lọ Kháng thể đơn dòng có dẫn xuất từ tế bào dòng lai 
Spectrum / 

Ai Cập 
Lọ 1   

 

5  Bộ nhuộm Gram 
Bộ/ 4 chai 

100ml 
Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Gram. Bao gồm 04 

dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet, 

Nam Khoa / 

Việt Nam 
Bộ 2   
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Lugol, Alcohol và Safranine. 

6  KOH 20% Chai 1 lít Dung dịch KOH nồng độ 20% 
Xilong / 

Trung Quốc 
Chai 1   

 

7  
Thuốc nhuộm 

Giêm Sa 
Chai 500 ml Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Giemsa 

Nam Khoa / 

Việt Nam 
Chai 1   

 

8  Ziehl Neelsen 
Bộ 3 chai; 

100ml/Chai 

Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Ziehl Neelsen tìm 

trực khuẩn kháng acid. Bao gồm 03 dung dịch thuốc 

nhuộm thành phần là Carbon Fuchsin, Alcohol acid và 

Methylen Blue. 

Nam Khoa / 

Việt Nam 
Bộ 1   

 

III. SINH PHẨM       
 

1  

Test thử ma tuý 

4 trong 1 (MOP-

AMP-MET-

THC) 

Hộp 15 Test 

Phát hiện định tính nhóm các chất gây  

nghiện trong nước tiểu. 

Ngưỡng phát hiện: 

+ Morphine: 300 ng/ml 

+ Amphetamine: 1000 ng/ml 

+ Methamphetamine: 500 ng/ml 

+ THC: 50 ng/ml 

Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% 

Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. 

Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 

Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất." 

Amvi / 

Việt Nam 
Test 6.250   

 

2  

Test thử 

Morphine- 

Heroin- Opiates 

Hộp 50 Test 

Phát hiện định tính nhóm chất thuốc phiện Morphine - 

Heroin - Opiates trong nước tiểu. 

Ngưỡng phát hiện: 300 ng/ml 

Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,6% 

Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. 

Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 

Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. 

Amvi / 

Việt Nam 
Test 300   

 

3  

Test nhanh xét 

nghiệm viêm 

gan A 

Hộp 25 Test 

"Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan A. 

Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh/Máu toàn 

phần 

Độ nhạy: 90,6%. Độ đặc hiệu: 97,6% 

Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. 

Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 

Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất." 

Amvi / 

Việt Nam 
Test 600   

 

4  

Test nhanh xét 

nghiệm viêm 

gan C 

Hộp 50 Test 

Phát hiện định tính kháng thể kháng virus viêm gan C. 

Không sử dụng dung dịch đệm. 

Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh. 

Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. 

Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất 

Amvi / 

Việt Nam 
Test 200   
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Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 

Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. 

5  
Test xét nghiệm 

HBsAg 
Hộp 50 Test 

"Phát hiện định tính kháng nguyên virus viêm gan B. 

Mẫu bệnh phẩm: Huyết tương/Huyết thanh 

Độ nhạy: 99,8%. Độ đặc hiệu: 99,9% 

Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. 

Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 

Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất. 

Amvi / 

Việt Nam 
Test 200   

 

6  
SD Bioline HIV 

1/2 3.0 
Hộp 100 test 

Phát hiện và phân biệt kháng thể kháng HIV-1 và HIV-

2, Loại mẫu sử dụng: Huyết thanh,Huyết tương,Máu 

toàn phần. 

Abbott Diagnostics 

Korea Inc. 
Test 300   

 

7  
Dertermine HIV 

1/2 
Hộp 100 test 

Độ nhạy 100% , độ dặc hiệu  ≥ 99,75%, Cho kết quả 

nhanh trong vòng 15 phút, Độ ổn định của kết quả xét 

nghiệm tới 60 phút ,không cần sử dụng thêm bất kỳ 

dung dịch dịch đệm(chase) cho mẫu máu  huyết thanh, 

huyết tương. 

Alere Dertermine/ 

Nhật Bản 
Test 100   

 

8  
Rapid Anti HIV 

(1&2) Test Card 
Hộp 40 test 

- Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp; 

- Anti-human IgG-Fc McAb; 

- Anti-HIV McAb. 

Intec / 

Trung Quốc 
Test 240   

 

9  Test thử thai Hộp 1 test 

Phát hiện định tính sự có mặt của hCG trong nước tiểu 

giúp cho việc chẩn đoán phát hiện thai sớm. 

Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. 

Độ nhạy: 100%. Độ đặc hiệu: 99,5% 

Bảo quản nhiệt độ: 8-30 độ C. 

Hạn dùng: 24 tháng, kể từ ngày sản xuất 

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 

Có chứng nhận chất lượng COA từ nhà sản xuất." 

Amvi / 

Việt Nam 
Test 250   

 

10  

Que thử đường 

huyết OneTouch 

Verio 

Hộp 50 test 
Đo bằng phương pháp: Kỹ thuật hóa điện cực được 

thiết kế đặc biệt với 2 điện cực Vàng (Au) và điện cực 

Palladium (Pd). 

VIVACHEK 

BIOTECH 

(HANGZHO) 

CO.LTD/ 

Trung Quốc 

Hộp 10   

 

11  

Que thử phân 

tích nước tiểu 11 

thông số 

Hộp 100 test 

Que thử phân tích nước tiểu sử dụng để phát hiện định 

tính và bán định lượng các chất sau trong nước tiểu: 

Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, 

Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic 

Acid. Que thử sử dụng một lần. 

Phù hợp máy Misson U120 Smart 

Acon Misson / 

Trung Quốc 
Test 5.000   

 

B. VẬT TƯ Y TẾ      
 

1  
Ống nghiệm 

nhựa nắp trắng 
Túi 500 ống 

Ống nghiệm PS tinh khiết 100%, dung tích 5ml, kích 

thước 12x80mm. Sử dụng nhựa trung tính không phản 

ứng với các loại hóa chất bên trong. 

Túi 500 ống Ống 1.000   
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2  
Ống nghiệm 

EDTA 
Khay 100 ống 

Ống nghiệm vật liệu bằng nhựa PP, màu xanh dương có 

dung tích chứa máu tiêu chuẩn 2ml. 

Khay 

100 ống 
Ống 7.000   

 

3  
Bơm kim tiêm 

3ml 
Hộp 100 cái 

Nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. 

Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - 

không DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O). Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016; CE 

Hộp 100 cái Cái 7.000   

 

4  
Bơm kim tiêm 

5ml 
Hộp 100 cái 

Đầu côn hoặc đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế 

nguyên sinh. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Vô trùng - 

không độc - không buốt - không gây sốt - không 

DEHP, Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Đạt 

tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016; CE 

Hộp 100 cái Cái 700   

 

5  Cồn 96 độ Chai 1 lít 

Thành phần: 

- Cồn (96%) vol 

- Nước cất 

Công dụng: 

- Sát trùng 

- Tẩy vết bẩn thông thường 

- Sử dụng để sát khuẩn tay, dụng cụ trong gia dụng, y tế 

Chai 1 lít Chai 30   

 

6  Hộp an toàn Hộp 5 lít 

Dung tích: 5.3 lít (± 0.3 lít) 

Chất liệu giấy Làm bằng giấy carton, 

Độ dày thành hộp: 1.3 - 1.4 mm 

Tráng PE hai mặt, mặt trong màu trắng, mặt ngoài màu 

vàng, có in biểu tượng nguy hại sinh học." 

Hộp 5 lít Cái 100   

 

7  Găng tay trần Hộp/50 đôi Găng tay cao su chất liệu thiên nhiên,  size S,M,L Hộp/50 đôi Đôi 2.300   
 

8  
Găng tay tiệt 

trùng 
Hộp/50 đôi 

Găng tay chất liệu cao su thiên nhiên, chiều dài tối 

thiểu 280mm, không bột, tiệt trùng từng đôi. 

Các size: 6,5; 7; 7,5; 8 

Hộp/50 đôi Đôi 450   

 

9  
Lọ chứa bệnh 

phẩm 
100 lọ/Bì 

Lọ chứa bệnh phẩm nước tiểu, nắp đỏ, có nhãn, dung 

tích 55 ml 
100 lọ/Bì Lọ 3.000   

 

10  Khẩu trang y tế Hộp 50 chiếc 

- 02 lớp ngoài: Vải không dệt được làm từ 

polypropylene  

- 02 Lớp giữa: Vải lọc được làm từ polypropylene đạt 

tiêu chuẩn, không thấm nước, không độc hại, có tác 

dụng lọc khí, ngăn cản bụi, vi khuẩn…" 

Hộp 50 chiếc Hộp 100   

 

11  
Que tăm bông 

lấy mẫu vô trùng 
Túi 100 cái 

Chất liệu: Tre tự nhiên 

Chiều dài: 180mm 

Đường kính: 3mm 

Thân chuốt tròn, nhẵn, đã hấp sấy tiệt trùng" 

Túi 100 cái Cái 300   

 

12  Bông thấm nước Cuộn / 1 kg 100% bông xơ tự nhiên có tính thấm hút tốt Cuộn / 1 kg Ký 5   
 

13  Bông tẩm cồn 
Hộp 100 

miếng 

"- Cồn: Isopropyl Alcohol 70% 

- Bông: 100% Cotton 

- Kích thước: 30mm x 30mm x 2 lớp" 

Hộp 100 miếng Hộp 14   
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14  Cuvette nhựa 250 cái/Thùng Cuvet dùng để chứa mẫu và hóa chất phản ứng 
250cái/ 

Thùng 
Thùng 12   

 

15  
Vòng tránh thai 

TCU 380A 
01 chiếc / túi 

Vòng tránh thai TCu 380A là môt loại dụng cụ tránh 

thai đặt trong buồng tử cung, được làm bằng 

polyethylene. Cành đứng (thân dọc) được cuộn dây 

đồng và mỗi cành ngang được bọc bởi một ống đồng. 

Tổng diện tích bề mặt của đồng xấp xỉ 380 mm2. Các 

cành ngang dễ uốn và được thiết kế để có thể giữ vòng 

tránh thai TCu 380A nằm sát với đáy tử cung mà không 

tụt xuống hoặc chạm vào sừng tử cung. 

01 chiếc / túi Chiếc 400   

 

16  Giấy in điện tim 150 tờ/Xấp 
Giấy điện tâm đồ Mac1200 kt: 210*295*150 

Phù hợp máy điện tim Mindray 
150 tờ/Xấp Xấp 30   

 

17  Giấy in điện tim 
Thùng/100 

cuộn 

-Kích thước 63x30x16 

• Khả năng in ấn chất lượng cao, dính mực tốt, đảm bảo 

bản in sinh động và sắc nét. 

Phù hợp máy điện tim Nihon Khden 

Thùng/100 cuộn Cuộn 

100 

 

 

 

  

 

18  
Đầu côn vàng 

200 µl 
Túi 1000 cái 

Đầu côn vàng dung tích 200ul được sản xuất bằng nhựa 

PP chánh phẩm chất lượng cao không chứa kim loại, 

không DNAse, RNAse. Thiết kế phù hợp với các cây 

pipet trên thị trường. Dùng kèm với pipet hút, để hút 

dung dịch mẫu chất, dung dịch hóa học trong nghiên 

cứu, y tế, thực hành hóa lý sinh. 

Túi 1000 cái Cái 2.000   

 

19  Gel siêu âm Can 5 lít 

Gel siêu âm được sử dụng cho bất kỳ loại hình thức 

siêu âm nào. Bôi trực tiếp lên da và cho phép sóng siêu 

âm thăm dò để đạt được kết quả một cách rõ ràng hơn 

và không bị gián đoạn. 

• Với sự hỗ trợ của công nghệ hút chân không được 

dùng trong sản xuất kèm với độ nhớt cao của dung dịch 

sẽ không làm hỏng đầu dò thiết bị, không ảnh hưởng 

bởi muối cơ thể trong suốt quá trình sử dụng. Đảm bảo 

việc siêu âm một cách dễ dàng và chính xác. 

• Đặc biệt: không gây ra dị ứng, không gây khích ứng 

da, không chứa dầu, không chứa formaldehyde và 

muối, đảm bảo không độc hại, không có mùi hôi. 

• Bảo quản: Để nơi thoáng mát dưới 35OC, tránh ánh 

sáng trực tiếp. 

Can 5 lít Can 11   

 

20  Đè lưỡi gỗ Hộp 100 que 

- Gỗ tự nhiên, thớ mịn, đồng nhất, không lõi, không 

cong vênh. Đạt độ cứng, nhẵn cao, an toàn trong sử 

dụng. 

- Tổng số nấm men + mốc < 2.0 x 10¹ CFU/g;  vi khuẩn 

hiếu khí < 2.0 x 10¹ CFU/g 

- Kích thước: 150mm x 20mm x 2mm. 

- Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O)" 

Hộp 100 que Hộp 63   
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21  Lamen 
Hộp/ 100 

miếng 

Tất cả các lammen được làm bằng chất liệu đặc biệt của 

Hydrolytical mà không có bât kỳ sai sót, mặt cắt chính 

xác. 

Kích thước: 22mm x 22mm 

Hộp/ 100 miếng Hộp 20   

 

22  
Phim XQ kỹ 

thuật số 
Hộp/ 150 tờ 

Kích cỡ: 20X25cm 

Phim dùng cho chụp X-Quang y tế. 
Hộp/ 150 tờ Hộp 1   

 

23  
GREENAX 

OPA 5L 
Can 5 lít 

Dung dịch được sử dụng để khử khuẩn mức độ cao cho 

các dụng cụ 
Can 5 lít Can 2   

 

24  
Dung dịch sát 

khuẩn tay nhanh 
Chai 500 ml Dung dịch sát khuẩn tay nhanh Chai 500 ml Chai 64   

 

25  

Kim chích 

đường huyết 

Blood Lancest 

28G 

Hộp/200 cái 
Được sản xuất từ thép Carbon, đầu mũi kim được vát 

nhọn với công nghệ sản xuất hiện đại. 

• Tiệt trùng từng cây. 

Hộp/200 cái Hộp 100   

 

26  
Giấy in siêu âm 

trắng đen 
Hộp/5 cuộn' 

Giấy in siêu âm sử dụng cho máy in nhiệt của các dòng 

máy in nội soi, siêu âm. 

• Chất liệu giấy tốt có độ tin cậy cao, sắc nét bám màu 

tốt, không lem nhòe. 

• Kích cỡ giấy siêu âm đúng tiêu chuẩn 110mm. 

Hộp/5 cuộn Cuộn 20   

 

27  
Dây garo có 

khóa nhựa 
Gói/1 sợi 

Chất liệu thun coton, dùng thắt mạch, có khóa nhựa 

chắc chắn. 
Gói/1 sợi Sợi 15   

 

28  
Que gỗ lấy mẫu 

Pasmear 
Gói/ 100 cái 

Que lấy bệnh phẩm thân nhựa 

Dùng để lấy tế bào và niêm dịch cổ tử cung. 
Gói/ 100 cái Gói 100   

 

29  Băng cá nhân 

1 miếng/Gói;  

102 

miếng/Hộp 

Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước. 

Đệm thấm dịch Màu trắng gồm bông và lớp lưới 

Polyethylene không gây dính. Keo Oxyd kẽm không 

dùng dung môi. Kích thước: 19mm x 72mm. Đạt tiêu 

chuẩn EN ISO13485 

1 miếng/Gói; 

102miếng/Hộp 
Hộp 10   

 

Tổng cộng 62 loại        

 …………………………….. 
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